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BÁO CÁO  

Kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 

Năm học 2024-2025 
 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng. 

Thực hiện Công văn số 251/GDĐT ngày 20/5/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 

năm học 2024-2025; 

Căn cứ kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2024-2025, trường 

Tiểu học Cấp Tiến báo cáo kết quả công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-

2025 như sau: 

1. Triển khai kế hoạch tuyển sinh 

- Nhà trường triển khai tới HĐSP nhà trường Công văn số 251/GDĐT 

ngày 20/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng về việc hướng 

dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025. 

- Lập kế hoạch và phương án tuyển sinh năm học 2024-2025. Đề xuất Hội 

đồng tuyển sinh, trình Phòng GD&ĐT. 

- Phối hợp với UBND xã, thông báo kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống phát 

thanh của địa phương, niêm yết tại bảng tin của nhà trường, công khai trên trang 

website. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trình Hồ sơ duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống loa phát thanh 

của xã Cấp Tiến và trên Website của nhà trường. 

- Lập danh sách đề xuất Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Phòng 

GD&ĐT theo quy định. 

- Tuyên truyền tới PHHS phương thức tuyển sinh trực tuyến trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và một số trang mạng khác. Hướng dẫn PHHS 

quy trình thực hiện tuyển sinh trực tuyến. 

- Thực hiện tuyển sinh:  

+ Thử nghiệm: Từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 24/6/2024. 
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+ Chính thức: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 20/7/2024 trên Hệ thống tuyển sinh đầu 

cấp tại địa chỉ: “https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn”  

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp - bổ sung: Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 

27/7/2024.  

- Xét duyệt và thông báo kết quả tuyển sinh: Từ ngày 29/7/2024 đến 

31/7/2024. 

- Lập danh sách học sinh được tuyển, sắp xếp lớp, biên chế giáo viên: Từ 

ngày 31/7/2024. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh, công khai kết quả tuyển sinh: Từ ngày 

01/8/2024. 

3. Kết quả tuyển sinh 

- Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được giao: 85 (Trong đó: Đúng tuyến là 84 

học sinh; trái tuyến là 01 học sinh). 

- Số học sinh đã đăng ký tuyển sinh: 73 em. Trong đó: 

+ Số học sinh đăng ký trực tuyến: 65 em;  

+ Số học sinh đăng ký trực tiếp: 08 em (trong đó có 02 học sinh trái 

tuyến, có hộ khẩu thường trú tại xã Kiến Thiết). 

- Biểu thống kê kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2024-2025:  

Chỉ tiêu 
Tổng 

đăng ký 

Tỷ lệ 

đăng ký  

Trực 

tuyến  

Tỷ lệ trực 

tuyến 

Trực tiếp 

(tính cả trên 

hệ thống và 

ngoài hệ 

thống 

Tỷ lệ 

trực tiếp 

Chưa 

đăng ký  

85 73 85,88% 65 89,04% 8 10,96% 0 

- Tổng số học sinh lớp 1 năm học 2024-2025 tuyển sinh được: 73 em 

(Danh sách đính kèm). Trong đó: đúng tuyến: 71 em; trái tuyến: 02 em.  

- Biểu tổng hợp kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2024-2025:  

Số trẻ 6 

tuổi 

thuộc 

địa bàn 

Chỉ tiêu tuyển sinh được giao HS lớp 1 năm học 2024-2025 
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84 3 85 84 01 71 02 34 73 0 1 0 1 74 

https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/


TỔNG HỢP TOÀN TRƯỜNG 
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2 74 34 3 83 3 81 36 3 76 34 3 98 41 3 90 45 14 419 16 433 

Trên đây là báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024 - 2025. Trường Tiểu học Cấp Tiến trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- Lưu: HSTS, VT. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

                 Cao Thị Tuyết Minh 
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1 

NĂM HỌC 2024-2025 

         

TT 
Mã định 

danh 
Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Chỗ ở hiện nay 

Số điện thoại 

liên hệ 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

1 3152419725 Cao Bảo An 30/07/2018 Nữ Phương lai 2, Cấp Tiến  0365923784 Cao Văn Đô Vũ Thị Thùy 

2 4069275083 Trần Phạm Hoài An 26/05/2018 Nữ Phú Xuân, Xã Cấp Tiến 0332486515 Trần Doãn Hưng Phạm Thị Nga 

3 3159873558 Lương Quỳnh Anh 20/02/2018 Nữ Thôn Quan Bồ, xã Cấp Tiến 0988305069 Lương Duy Bình Lương Thị Nguyệt 

4 3166753850 Phạm Quỳnh Anh 28/10/2018 Nữ Phú Xuân - Xã Cấp Tiến 0942512896 Phạm Công Sơn Hồ Thị Huệ 

5 3166753886 Nguyễn Tuấn Anh 18/01/2018 Nam Kinh Lương 5 0936685399 Nguyễn Viết Tùng Lương Thị Mỹ Linh 

6 3176437162 Phạm Hoàng Anh 27/02/2018 Nữ Phú Xuân- Cấp Tiến 0787200722 Phạm Văn Công Hoàng Mỹ Hảo 

7 3166753849 Phạm Quỳnh Anh 06/04/2018 Nữ Phú Xuân - Xã Cấp Tiến 0387827988 Phạm Văn Đô Nguyễn Thị Huyền 

8 3152424841 Trần Quỳnh Anh 02/03/2018 Nữ Phương Lai 1, Cấp Tiến 0368288489 Trần Văn Quang Nguyễn Thị Mai 

9 3152419053 Phạm Thị Phương Anh 30/11/2018 Nữ Kinh Lương 5, Cấp Tiến  0976659220 Phạm Văn Chương Đặng Thị Thuận 

10 3166753852 Nguyễn Hoàng Anh 06/11/2018 Nam Kinh Lương 6- Cấp Tiến 0349841576 Nguyễn Văn Tuấn Hoàng Thị Nhung 

11 3169417933 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 07/07/2018 Nữ Phú Xuân- Cấp Tiến 0344 058 569 Phạm Hồng Đức Nguyễn T Minh Phương 

12 3169301263 Vũ Lam Anh 24/06/2018 Nam Bắc Phong - Xã Kiến Thiết  0927682236 Vũ Lam Sơn Phạm Thu Hà 

13 3146864316 Đặng Thiên Ân 07/02/2018 Nam Phương Lai 1, Xã Cấp Tiến, 0888580285 Đặng Văn Thăng Nguyễn Thị Ngọc 

14 3168115556 Phạm Gia Bảo 19/02/2018 Nam Kinh Lương 6, Cấp Tiến 0387022622 Phạm Khắc Phong Bùi Thị Thu Dung 

15 3159672329 Trần Ngọc Linh Chi 10/10/2018 Nữ Thôn Quan Bồ, Cấp Tiến 0365801991 Trần Văn Huy Phạm Thị Mùi 

16 3146864314 Lương Khánh Chi 09/04/2018 Nữ Thôn Quan Bồ, Xã Cấp Tiến 0968875990 Lương Khánh Tùng Nguyễn Thị Thủy 

Phụ lục 
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17 3168115558 Cao Vũ Linh Đan 08/08/2018 Nữ Phương lai 2, Cấp Tiến  0974083286 Cao Minh Ngọc Vũ Thị Chót 

18 3152483525 Trần Thành Đạt 25/09/2018 Nam Phương Lai 1- Cấp Tiến 0936612389 Trần việt Cường Vũ Hải Yến 

19 3169275082 Pham Thành Đạt 28/12/2018 Nam Phú Lương, Xã Cấp Tiến 0968908425   Phạm Thị Hiền 

20 3148853467 Trần Tiến Đạt 16/09/2018 Nam Phương Lai 1 - Xã Cấp Tiến 0328942799 Trần Thanh Giang Nguyễn Thị Đông 

21 3166753887 Nguyễn Tiến Đạt 02/09/2018 Nam Thôn Quan Bồ, Cấp Tiến 0396156898 Nguyễn Văn Hoàng Hoàng Thị Yến 

22 3166753893 Lương Anh Đức 23/07/2018 Nam Phú Lương, Cấp Tiến 0911112642 Lương Văn Đạo Nguyễn Thị Thuỳ Linh 

23 3152518497 Phạm Minh Hằng 09/09/2018 Nữ Hào Lai, Xã Cấp Tiến 0839856266 Phạm Văn Minh Phạm Thị Giang 

24 3146864310 Phạm Ngọc Hân 26/01/2018 Nữ Kinh Lương 6, Cấp Tiến 0334315106 Phạm Khắc Trình Nguyễn Thị Chinh 

25 3176437163 Vũ Bảo Hân 29/12/2018 Nữ Phú Xuân - Xã Cấp Tiến 0856003789 Vũ Hồng Đăng Phạm Thị Hà Vy 

26 3152488565 Lương Giang Hiệp 23/02/2018 Nam Quan Bồ- Cấp Tiến 0936088286 Lương Ngọc Toản Giang Thị Hảo 

27 3166753889 Lương Khánh Hòa 17/12/2018 Nữ Quan Bồ - Xã Cấp Tiến 0934506558 Lương Hồng Nam Lê Thị Tuyết 

28 3152486447 Nguyễn Gia Huy 26/06/2018 Nam Kinh Lương 4- Cấp Tiến 0975317994 Nguyễn Hữu Chương Nguyễn T Phương Thúy 

29 3152487741 Phạm Gia Huy 24/11/2018 Nam Kinh Lương 5, Cấp Tiến  0374963721 Phạm Khắc Thành Vũ Thị Chi 

30 3166753888 Nguyễn Tiến Huy 25/12/2018 Nam Thôn Kinh Lương 5 0379797556 Nguyễn Viết Hoa Bùi Thị Hoan 

31 3169275079 Nguyễn Thu Huyền 23/11/2018 Nữ Hào Lai, Xã Cấp Tiến 0787200722 Nguyễn Xuân Phú Hoàng Thị Duyên 

32 3148853484 Nguyễn Gia Hưng 01/06/2018 Nam Phương Lai 1, Cấp Tiến  0337426276 Nguyễn Trọng Đại Đặng Thị Nhàn 

33 3176439046 Nguyễn Thị Thái Hương 08/04/2018 Nữ Phương Lai 2, Cấp Tiến 0975765986 Nguyễn Văn Núi Nguyễn Thị Thắm 

34 3166753855 Phạm Tuấn Kiệt 13/05/2018 Nam Phú Lương - Xã Cấp Tiến  0975301762 Phạm Văn Quyết Nguyễn Thị Trà My 

35 3152836054 Vũ Minh Khang 31/08/2018 Nam Hào Lai, Xã Cấp Tiến 0793386659 Vũ Văn Biển Đoàn Thị Vân Trang 

36 3146864277 Phạm Minh Khang 12/04/2018 Nam Xã Cấp Tiến - Xã Cấp Tiến 0793386659 Phạm Tuân Nguyễn Thị Yến 
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37 3152488983 Lương Ngọc Khánh 26/10/2018 Nam Cấp Tiến - Tiên Lãng - Hp 0898263652 Lương Văn Tiến Đinh Thị Vân Khanh 

38 3148853578 Trần Phú Lâm 02/06/2018 Nam Phương Lai 1, Cấp Tiến  0972361602 Trần Đại Nghĩa Cao Thị Thêu 

39 3152836131 Trần Diệu Linh 29/04/2018 Nữ Hào Lai - Cấp Tiến 0383855126 Trần Văn Minh Trần Thị Khanh 

40 3153782379 Đỗ Khánh Linh 28/11/2018 Nữ Kinh Lươmg 4, Cấp Tiến 0378678006 Đỗ Văn Thảo Nguyễn Hà Giang 

41 3166753856 Nguyễn Bảo Long 20/09/2018 Nam Thái Lai - Cấp Tiến 0338800992 Nguyễn Văn Thắng Lươngthị Hà 

42 3152489383 Nguyễn Xuân Lộc 19/09/2018 Nam Cấp Tiến - Tiên Lãng - Hp 0902136992 Nguyễn Đức Thuận Đồng Thị Tý 

43 3152490451 Nguyễn Ngọc Mai 04/03/2018 Nữ Phương Lai 2- Cấp Tiến  0936070636 Nguyễn Manh Hùng Nguyễn Thị Luân 

44 3152490128 Nguyễn Nhật Minh 16/07/2018 Nam Phú Xuân- Cấp Tiến  0345791392 Nguyễn Tiến Đoàn Lê Thị An 

45 3166753859 Lương Nhật Minh 31/05/2018 Nam Quan Bồ - Xã Cấp Tiến  0879458355 Lương Văn Đức Hoàng Mai An 

46 3152836473 Vũ Hoài Nam 21/01/2018 Nam Cấp Tiến - Tiên Lãng - HP 0828842750 Vũ Văn Trung Phạm Thị Xoan 

47 3166753890 Trịnh Minh Thành Nam 15/09/2018 Nam Phú Xuân- Cấp Tiến 0944857388 Trịnh Văn Phong Hoàng Minh Thuỳ 

48 3152216312 Bùi Bảo Nam 16/08/2018 Nam Thanh Trì - Kiến Thiết  0936855458 Bùi Đặng Hào Lưu Thị Dung 

49 3166753858 Phạm Thị Kim Ngân 23/05/2018 Nữ Kinh Lương - Cấp Tiến 0818288318 Phạm Công Hậu Bùi Thị Thanh Huyền 

50 3149318709 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/12/2018 Nữ Phương lai Cấp Tiến 0916365422 Nguyễn Gia Lương Phạm Thị Mười 

51 3166753857 Bùi Bích Ngọc 15/01/2018 Nữ Quan Bồ - Cấp Tiế 0945509398 Bùi Đức Anh Hoàng Thị Nhung 

52 3166753891 Trần Trung Nguyên 20/01/2018 Nam Kinh Lương- Cấp Tiến 0349223440 Trần Văn Biên Phạm Thị Thơm 

53 3152490855 Phạm Thảo Nguyên 05/10/2018 Nữ Kinh Lương 4, Cấp Tiến 0387900570 Phạm Công Hiệu Trần Thị Thảo 

54 3169275081 Vũ Thị Nhi 28/07/2018 Nữ Phú Lương, Cấp Tiến 0836960545 Vũ Văn Hà Phạm Thị Hảo 

55 3166753808 Phạm Yến Nhi 06/09/2018 Nữ Phú Xuân, Cấp Tiến  0773210059 Phạm Văn Ngọc Lò Thị Son 

56 3166753863 Phan Kim Oanh 05/02/2018 Nữ Hào Lai - Cấp Tiến 0343959648 Phan Văn Thạch Nguyễn Thị Nhì 



7 

57 3166753862 Vũ Minh Phúc 14/10/2018 Nam Phú Xuân, Cấp Tiến  0946632869 Vũ Quang Trung Nguyễn Thị Thiết 

58 3163641169 Phạm Quý Phúc 08/10/2018 Nam Kinh Lương 4, Cấp Tiến 0394725964 Phạm Quý Thi Phạm Thị Tám 

59 3166753897 Vũ Minh Quân 17/06/2018 Nam Phú Xuân, Xã Cấp Tiến 0962450794 Vũ Minh Sơn Phạm Thị Dung 

60 3148853499 Phạm Chiến Quốc 01/01/2018 Nam Phương Lai 2- Cấp Tiến 0335272269 Phạm Thế Hải Vũ Thị Liên 

61 3169275080 Trịnh Tùng Sơn 15/06/2018 Nam Phú Xuân, Xã Cấp Tiến 0373867854 Trịnh Văn Đô Phạm Thị Tuyến 

62 3148853522 Phạm Minh Tâm 07/07/2018 Nữ Phú Xuân, Cấp Tiến  0858398388 Phạm Văn Đức Ngô Thị Hòa 

63 3149315957 Phạm Khắc Tâm 08/01/2018 Nam Kinh Lương, Cấp Tiến 0386306705 Phạm Khắc Toàn Nguyễn Thị Riêng 

64 3159672359 Nguyễn Phương Thảo 09/10/2018 Nữ Phương Lai 2- Cấp Tiến 0365575437 Nguyễn Văn Trung Hoàng Thị Cúc 

65 3148885818 Lê Đại Thắng 20/09/2018 Nam Phương Lai 1- Cấp Tiến 0984052638 Lê Minh Phương Nguyễn Thị Quỳnh 

66 3159673130 Phạm Hoàng Anh Thư 31/01/2018 Nữ Phú Xuân - Xã Cấp Tiến 0793289124 Phạm Văn Thắng Hoàng Thị Hà 

67 3152493509 Nguyễn Anh Thư 25/07/2018 Nữ Cấp Tiến - Tiên Lãng - Hp 0975235140 Nguyễn Văn Công Nguyễn Thị Sen 

68 3166753892 Nguyễn Thị Thu Trang 02/11/2018 Nữ Kinh Lương 6- Cấp Tiến 0347044198 Nguyễn Viết Toản Hoàng Thị Dung 

69 3152493304 Nguyễn Đức Trọng 07/05/2018 Nam Phương Lai 2- Cấp Tiến 0865629255 Nguyễn Văn Trưởng Chu Thị Nhâm 

70 3166753861 Nguyễn Thanh Trúc 03/11/2018 Nữ Phương Lai 1- Cấp Tiên 0867262596 Nguyễn Văn Hấng Phạm Thị Thoà 

71 3169275054 Bùi Thùy Thanh Trúc 03/07/2018 Nữ Quan Bồ - Xã Cấp Tiến  0349720972 Bùi Thế Hải Phạm Thị Hiền 

72 3152494024 Phạm Công Vũ 26/05/2018 Nam Cấp Tiến - Tiên Lãng - Hp 0948665158 Phạm Công Vượng Phạm Thị Ngát 

73 3170342853 Đoàn Minh Nhật 02/01/2018 Nam Phú Xuân - Xã Cấp Tiến 0973564609 Đoàn Văn Công Phạm Thị Hà 

 

Danh sách gồm 73 học sinh. 
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